
1 Toán (Tập 1)
Trần Nam Dũng(Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên)
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

2 Toán (Tập 2)
Trần Nam Dũng(Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên)
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

3 Chuyên đề Toán
Trần Nam Dũng(Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên)
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

4 Ngữ văn (Tập 1)
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

5 Ngữ văn (Tập 2)
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

6 Chuyên đề môn Ngữ văn 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Văn 

Tùng (đồng Chủ biên)
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

7 Lịch sử
Hà Hồng Minh (Chủ biên), Phạm Thu Hà, Trần 

Thị Mai
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

8 Chuyên đề môn Lịch sử Hà Minh Hồng (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

9
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp(1)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng 

Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị 

Châu Thủy (đồng Chủ biên)

Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

10 Địa lý
Nguyễn Kim Hồng(Tổng chủ biên),

Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh(đồng Chủ biên)
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Lựa chọn

11 Vật lý
Vũ văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Phạm Kim Chung
Kết nối tri thức với cuộc sống NXBGD Việt Nam Lựa chọn

12 Hóa học Cao Cự Giác (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Lựa chọn

13 Tiếng Anh(Friends Global)
Vũ Mỹ Lan (Chủ biên), Huỳnh Đông Hải, 

Nguyễn Thùy Liên, Huỳnh Ngọc Thùy Trang
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Lựa chọn

14 Giáo dục KT&PL
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),Đỗ Công 

Nam, Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên)
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Lựa chọn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

TRUNG TÂM GDNN-GDTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Củ Chi, ngày 29  tháng 7 năm 2023
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STT TỔ HỢP MÔN HỌC+CHUYÊN ĐỀ  TÁC GIẢ BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ

TỔ HỢP 1



1 Toán (Tập 1)
Trần Nam Dũng(Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên)
Chân trời sáng tạo

NXBGD Việt Nam
Bắt buộc

2 Toán (Tập 2)
Trần Nam Dũng(Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên)
Chân trời sáng tạo

NXBGD Việt Nam
Bắt buộc

3 Chuyên đề Toán
Trần Nam Dũng(Tổng Chủ biên), Trần Đức 

Huyên (Chủ biên)
Chân trời sáng tạo

NXBGD Việt Nam
Bắt buộc

4 Ngữ văn (Tập 1)
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy
Chân trời sáng tạo

NXBGD Việt Nam
Bắt buộc

5 Ngữ văn (Tập 2)
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Thành 

Ngọc Bảo, Trần Lê Duy
Chân trời sáng tạo

NXBGD Việt Nam
Bắt buộc

6 Chuyên đề môn Ngữ văn 
Nguyễn Thành Thi (Chủ biên), Nguyễn Văn 

Tùng (đồng Chủ biên)
Chân trời sáng tạo

NXBGD Việt Nam
Bắt buộc

7 Lịch sử
Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm Thu Hà, Trần 

Thị Mai
Chân trời sáng tạo

NXBGD Việt Nam
Bắt buộc

8 Chuyên đề môn Lịch sử Hà Minh Hồng (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

9
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp (1)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (Đồng 

TổngChủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu 

Thủy (Đồng Chủ biên)

Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

10
Hoạt động trải nghiệm,

 hướng nghiệp(2)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), Đỗ Văn 

Đoạt (Chủ biên)
Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Bắt buộc

11 Vật lý
Vũ văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Biên, Phạm Kim Chung
Kết nối tri thức với cuộc sống NXBGD Việt Nam Lựa chọn

12 Hóa học Cao Cự Giác (Chủ biên) Chân trời sáng tạo NXBGD Việt Nam Lựa chọn

13 Tin học 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, 

Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên)

 Định hướng tin học ứng dụng

Bộ kêt nối tri thức với cuộc sống
NXBGD Việt Nam Lựa chọn

14 Công nghệ (Chăn nuôi)
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đồng Huy Giới (Chủ biên)
Bộ Kết nối tri thức với cuốc sốngNXBGD Việt Nam Lựa chọn

TỔ HỢP 2

MÔN HỌC+CHUYÊN ĐỀ  TÁC GIẢ BỘ SÁCH NHÀ XUẤT BẢNTỔ HỢPSTT GHI CHÚ
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